TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Kinh tế


Bộ môn:  
Kinh tế học

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần: KINH TẾ VI MÔ
· Tiếng Việt: KINH TẾ VI MÔ  
· Tiếng Anh: MICROECONOMICS




Mã học phần: ECS329 




Số tín chỉ: 
3 (3-0)

Đào tạo trình độ: Đại học và Cao đẳng





Học phần tiên quyết: 
Những nguyên lý cơ bản 2 của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin
2. Thông tin về giảng viên:
	Họ và tên
	Chức danh, học hàm, học vị
	Email
	Điện thoại:

	Hoàng Gia Trí Hải
	GV, ThS
	haihgt@ntu.edu.vn
	0935979179


Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên


Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng BM Kinh tế học
3. Mô tả tóm tắt học phần: 
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cơ chế hoạt động của thị trường; cách ứng xử và các quyết định của người mua và người bán; đồng thời chỉ ra các khuyết tật của thị trường, vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường và lý thuyết về các loại hình thị trường và sự lựa chọn tối ưu của doanh nghiệp.

Sau khi học xong học phần này sinh viên có thể hiểu được vấn đề trung tâm của kinh tế là làm thế nào để dung hòa mâu thuẫn giữa sự ham muốn gần như vô hạn của con người đối với hàng hóa, dịch vụ và sự khan hiếm của nguồn lực cần thiết để sản xuất ra các hàng hóa, dịch vụ đó được giải quyết như thế nào. Đồng thời hiểu được cách phân bổ các nguồn lực khan hiếm cho các yêu cầu cạnh tranh về việc sử dụng các nguồn lực ấy trong xã hội. 
4. Mục tiêu:

Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được:

· Quá trình ra quyết định quản lí của các tổ chức, cá nhân. 
· Thấu hiểu các chính sách cộng đồng
· Nhận thức nền kinh tế hiện đại hoạt động như thế nào. 
· Hơn nữa học phần giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức kinh tế học vi mô làm công cụ để ra quyết định.

 

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Nhớ được các các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức được sử dụng trong kinh tế học vi mô

b) Phân biệt được 2 bộ phận của KTH là kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô. Giải thích được các quyết định mang tính cá nhân của con người trong xã hội. Giải thích sự tương tác của con người với con người trong xã hội. Giải thích được các quyết định của các hãng, của Chính phủ trong điều kiện thị trường cụ thể.
c) Vận dụng các học thuyết kinh tế giải thích các vấn đề kinh tế trong cuộc sống

d)  Giải thích các quyết định của người tiêu dùng khi lựa chọn hàng hóa, dịch vụ và các quyết định của các doanh nghiệp trong sản xuất và kinh doanh.
e)  Đánh giá các chính sách của Chính phủ trong việc điều tiết thị trường trong các tình huống cụ thể.
6. Kế hoạch dạy học:


6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1
1.2


	Kinh tế học vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp
Kinh tế học là gì? Mười nguyên lý cơ bản của kinh tế học. Sự phân chia kinh tế học
Kinh tế học vi mô và các vấn đề cơ bản của doanh nghiệp
	a, b
	4
	Thuyết giảng
	Đọc tài liệu số1(T1-T13), số 2(T11-T27), số 4 (T15-T41)

	2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
	Mô hình cung - cầu và giá cả hàng hóa

Cầu hàng hóa
Cung hàng hóa

Trạng thái cân bằng cung – cầu

Độ co giãn của cung, cầu

Thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng, tổng thặng dư xã hội

Sự can thiệp của Chính phủ vào thị trường
	a, b, c, e
	12
	Thuyết giảng, thảo luận, Tìm hiểu các ứng dụng trong thực tế
	1(31-61), 2(28-55), 4(79-189)

	3

3.1

3.2
	Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng

Giải thích sự lựa chọn của người tiêu dùng bằng thuyết hữu dụng
Giải thích sự lựa chọn của người tiêu dùng bằng phương pháp hình học
	a,b,c,d
	8
	Thuyết giảng,
	1(62-83),2(56-83), 4(499-525)

	4
4.1

4.2
	Lý thuyết sản xuất và chi phí
Lý thuyết về sản xuất

Lý thuyết về chi phí sản xuất
	a,b,c,d
	7
	Thuyết giảng,
	1(101-119),2(84-114),4(297-311)

	5

5.1

5.2

5.3
	Các mô hình thị trường

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Thị trường độc quyền

Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo
	a,b,c,d
	14
	Thuyết giảng,
	1(120-165),2(115-196),4(317-421)

	
	Tổng
	
	45
	
	


6.2 Thực hành: Không

	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

…
	
	
	
	
	

	2

2.1

…
	
	
	
	
	


7. Tài liệu dạy và học:

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	David Begg; Stanley Fischer & Rudiger Dornbusch
	Kinh tế học: Tập 1 và 3
	2007
	NXB Thống kê  
	Thư viện
	x
	

	2
	TS. Nguyễn Như Ý

ThS. Trần Thị Bích Dung

ThS. Trần Bá Thọ

TS. Nguyễn Hoàng Bảo
	1. Kinh tế học vi mô.

2. Câu hỏi – bài tập – trắc nghiệm Kinh tế vi mô


	2007
	NXB Lao động – xã hội
	Thư viện
	x
	

	3
	Bộ giáo dục và đào tạo
	Kinh tế học vi mô
	2001
	NXB Giáo Dục
	Thư viện
	x
	

	4
	N.Gregory Mankiw
	Nguyên lý kinh tế học: Tập 1
	2003
	NXB Thống kế
	Thư viện
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:


- Tham gia đầy đủ số giờ lý thuyết trên lớp, tự nghiên cứu những vấn đề của môn học và các vấn đề khác có liên quan ở nhà. 
-  Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra, thảo luận, tham gia thi kết thúc học phần. Sinh viên phải tham gia học trên lớp ít nhất 2/3 số tiết quy định.

- Ưu tiên cộng điểm cho những sinh viên tham gia tích cực các hoạt động trên lớp như: Thường xuyên phát biểu bài, làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp

9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	17
	Viết
	Chương 1+ chương 2
	Hiểu được Thị trường và cung cầu

	2
	33
	Viết
	Chương 3+ chương 4
	Hành vi người tiêu dùng và người sản xuất

	3
	45
	Viết
	Chương 5
	Các quyết định của các hãng trong các thị trường


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa kỳ
	a,b,c,d
	30%

	2
	Tự nghiên cứu(hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần)
	Đọc hiểu tài liệu
	5%

	3
	Hoạt động nhóm (HĐN)
	Giải quyết các tình huống
	10%

	4
	Chuyên cần/thái độ
	
	5%

	5
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Viết

- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
x(
	a,b,c,d,e
	50%



TRƯỞNG BỘ MÔN
 GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)


Phạm Thành Thái
Hoàng Gia Trí Hải
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